
Độ tuổi Độ tuổi

Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 Thời gian T2 T3 T4 T5 T6

Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Thịt lợn, 

trứng cút 

kho tàu

Thịt Vịt. 

Thịt lợn 

xào củ 

quả

Thịt bò, 

thịt lợn 

sốt vang 

Tôm sú , 

thịt lợn 

rim_ củ 

quả xào 

thịt

Thịt gà 

,lợn rim

Thịt lợn, 

trứng cút 

kho tàu

Thịt Vịt. 

Thịt lợn 

xào củ 

quả

Thịt bò, 

thịt lợn 

sốt vang 

Tôm sú , 

thịt lợn 

rim_ củ 

quả xào 

thịt

Thịt gà 

,lợn rim

Canh rau 

thập cẩm 

nấu cua

Canh bí 

xanh nấu 

thịt

Canh rau 

ngót(bí 

đỏ) nấu 

thịt 

Canh bầu 

nấu tôm 

Canh rau 

cải nấu 

thịt

Canh rau 

thập cẩm 

nấu cua

Canh bí 

xanh nấu 

thịt

Canh rau 

ngót(bí 

đỏ) nấu 

thịt 

Canh bầu 

nấu tôm 

Canh rau 

cải nấu 

thịt 

Tráng 

miệng 

11h 00

Sữa chua 
Nước cam 

ép
Dưa hấu Sữa men Dưa hấu 

Tráng 

miệng 

11h 15

Sữa chua 
Nước cam 

ép
Dưa hấu

Chuối 

Tiêu
sữa men

Bữa phụ  

13h50
sữa dielac Sữa dielac

Sữa 

Dielac

Sữa 

dielacs
Sữa men

Bữa 

chính 

chiều

Cơm tẻ_ 

canh bí 

xanh_thịt 

lợn rim

Bánh 

cupcake_ 

sữa men

chè hoa 

cau_ sữa 

chua

Miến Vịt 

cháo chim 

câu_đậu 

xanh
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Bữa 

chính 

trưa

(10h30p)

Bữa 

chính 

trưa

(10h45p)
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Kế toán
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     Tổ trưởng bếp

Bữa phụ

Bánh 

cupcake_ 

sữa men

Miến vịt 

_sữa 

dielac

Bún riêu 

cua 

_Chuối

Chè hoa 

cau(chè 

đậu đen)_ 

sữa chua 

Cháo bò 

bí đỏ_Sữa 

dielac



Độ tuổi Độ tuổi

Thời gian T2 T3 T4 T5 T6 Thời gian T2 T3 T4 T5 T6

Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ Cơm tẻ

Thịt gà 

,thịt lợn 

om 

nấm,củ 

quả

Thịt 

vịt,lợn om 

nấm 

Tôm sú 

thịt lợn 

rim 

_bầu(su 

su) xào 

thịt

Thịt bò, 

thịt lợn 

hầm ngũ 

sắc

Thịt lợn, 

trứng cút 

kho tàu

Thịt gà 

,thịt lợn 

om 

nấm,củ 

quả

Thịt 

vịt,lợn om 

nấm 

Tôm sú 

thịt lợn 

rim 

_bầu(su 

su) xào 

thịt 

Thịt bò, 

thịt lợn 

hầm ngũ 

sắc

Thịt lợn, 

trứng cút 

kho tàu

Canh bí 

đỏ nấu 

thịt

Củ quả 

nấu thịt 

Canh rau 

ngót(rau 

cải) nấu 

tôm

Canh bí 

xanh nấu 

xương 

sườn

Canh rau 

thập cẩm 

nấu cua

Canh bí 

đỏ nấu 

thịt

Củ quả 

nấu thịt

Canh rau 

ngót(rau 

cải) nấu 

tôm

Canh bí 

xanh thịt

Canh rau 

thập cẩm 

nấu cua

Tráng 

miệng 

11h 00

Nước cam Sữa men
Chuối 

Tiêu
Sữa men Dưa vàng

Tráng 

miệng 

11h 15

Nước cam épsữa men Sữa Chua Dưa hấu Sữa men

Bữa phụ  

13h50
Sữa Chua

Sữa 

dieclac
Sữa chua

Sữa 

dieclac
Sữa men

Bữa 

chính 

chiều

Cơm 

tẻ_Thịt lợn 

rim_canh 

bí đỏ nấu 

thịt 

Cháo 

chim 

câu_hạt 

sen

sữa 

dielac_bá

nh bao

Miến vịt

Bánh 

cupcake _ 

sữa dielac

  Tổ trưởng bếp Kế toán P. Hiệu Trưởng

Bữa phụ

Cháo vịt 

đậu xanh_ 

sữa chua 

Bún 

mọc_sữa 

dielac

sữa 

dielac_bá

nh bao

Miến 

vịt_sữa 

men

Bánh 

cupcake_ 

sữa dielac 
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Bữa 

chính 

trưa

(10h30p)

Bữa 

chính 

trưa

(10h45p)
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